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Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp Máy quay Video kỹ thuật số đồng 

bộ (DV cam hoặc HD cam) trên toàn quốc. 

 

- Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội 

nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  

- Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 2 năm 2024 của Chính phủ về 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

- Căn cứ quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Hà Giang V/v phê duyệt danh mục và số lượng tài sản là trang thiết bị để mua sắm 

phục vụ công tác chuyên môn tại các đơn vị y tế công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hà Giang;   

- Căn cứ công văn số 1366/SYT-KHTC ngày 11 tháng 6 năm 2024 của Sở Y tế Hà 

Giang V/v xây dựng dự toán mua sắm trang thiết bị được phê duyệt; 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm Máy 

quay Video kỹ thuật số đồng bộ (DV cam hoặc HD cam) tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh Hà Giang, với nội dung cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO  

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang  

- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng Tổ chức Hành 

chính (bà: Trần Thị Kim Dung, Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, điện thoại: 0913 531 

971).  

- Cách thức tiếp nhận báo giá: Thông qua đường bưu chính viễn thông (bản chính).  

- Địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang; 

Tổ 10, Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. 

SỞ Y TẾ HÀ GIANG 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 
 

         Số:           /KSBT-TCHC 
V/v Đề nghị cung cấp báo giá Máy quay 

Video kỹ thuật số đồng bộ (DV cam hoặc HD cam) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Giang, ngày        tháng 6 năm 2024 



2 

 

2. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 14 tháng 6 năm 2024 đến trước 10h00p ngày 

21 tháng 6 năm 2024. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

 3. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 21 tháng 6 năm 

2024.  

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ  

1. Danh mục cấu hình, thông số kỹ thuật (theo Phụ lục đính kèm).  

2. Yêu cầu kèm theo báo giá: Giấy Đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh. 

3. Các thông tin khác (nếu có): Không  

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang trân trọng thông báo đến các Quý doanh 

nghiệp được biết./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Website CDC; 

- Ban Giám đốc; 

- Phòng TCKT, KHNV, Khoa TTGDSK; 

- Lưu VT, TCHC.  

 GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hương 
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Phụ lục Thông số kỹ thuật 

 (Kèm theo công văn số:        /KSBT-TCHC ngày        tháng 6 năm 2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Giang) 

 

TT Tên hàng hoá Cấu hình, Thông số kỹ thuật hàng hóa tham khảo 
Đơn vị 

tính  
Số lượng Ghi chú 

1 

Máy quay Video kỹ thuật số 

đồng bộ (DV cam hoặc HD 

cam) 

I. Yêu cầu chung  

- Máy chính sản xuất: 2022 trở lại đây 

- Chất lượng: thiết bị mới 100%,  

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO….; 

- Nguồn điện cung cấp: ………  

- Nhiệt độ môi trường hoạt động từ 5 độ C đến 40 độ C. 

- Độ ẩm môi trường hoạt động: 5 tới 95%.  

- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu. 

II. Yêu cầu cấu hình. 

− Loại cảm biến: 03 cảm biến 1/2'' Exmor R CMOS 

− Hệ thống lăng kính F1.6 

− Bộ lọc tích hợp: Kính lọc ND TẮT: clear 1: 1/4ND 2: 1/16ND 3: 

1/64ND Kính lọc ND biến đổi tuyến tính (Khoảng 1/4ND đến 

1/128ND). 

− Định dạng ghi âm thanh: Loại XLR 3 chân (âm) (x2), dây 

ĐT/micro/micro +48 V tùy chọn 

− LINE: +4, 0, -3dBu/10kΩ 

− MICRO: -80dBu đến -30dBu /3kΩ 

− Định dạng ghi hình Video: Chế độ XAVC-I QFHD: MPEG-4 

AVC/H.264, CBG, tối đa 600 MB/giây 

− Chế độ MPEG HD422: CBR, tốc độ bit tối đa 50MB/giây, MPEG-

2 422P@HL 

− Chế độ MPEG HD420 HQ: VBR, tốc độ bit tối đa 35MB/giây, 

MPEG-2 MP@HL 

− Chế độ DVCAM: CBR, 25MB/giây, DVCAM 

Chiếc 01 
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− Ống kính zoom: 17x (quang học). 

− Tiêu cự: F = 5,6 - 95,2 mm. 

− Khẩu độ (Iris): F1.9 – F16 

− Lấy nét – Focus: 800 mm đến ∞ 

− Màn hình LCD: 8,8cm 

− Khe cắm thẻ ExpressCard/34: SxSx2 

Tích hợp Wi-Fi 2.4 GHz. 

* Phụ kiện đi kèm: 

- Bộ pin sạc BP-U30 (1) 

- Bộ sạc pin BC-U1A (1) 

- Dây nguồn (1) 

- Cáp USB (1) 

- Dây đeo vai (1) 

- Sổ bảo hành (1) 

- Túi mềm 

2 

Pin dự phòng cho máy quay 

 

I. Yêu cầu chung  

- Sản xuất: 2022 trở lại đây 

- Chất lượng: thiết bị mới 100%,  

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO…; 

- Nguồn điện cung cấp: ………  

- Nhiệt độ môi trường hoạt động từ 5 độ C đến 40 độ C. 

- Độ ẩm môi trường hoạt động: 5 tới 95%.  

- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu. 

II. Yêu cầu thông số kỹ thuật. 

- Điện áp ra: 14,4 đến 16,4 VDC 

Viên 01 
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Thẻ nhớ 128GB cho máy quay I. Yêu cầu chung  

- Sản xuất: 2022 trở lại đây 

- Chất lượng: thiết bị mới 100%,  

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO…; 

- Nguồn điện cung cấp: ………  

- Nhiệt độ môi trường hoạt động từ 5 độ C đến 40 độ C. 

Cái 01 
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- Độ ẩm môi trường hoạt động: 5 tới 95%.  

- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu. 

II. Yêu cầu thông số kỹ thuật. 

− SxS-1 (G1C). 

− Dung lượng 128GB  

− Tốc độ đọc tối đa: 440 MB/s 

     Tốc độ ghi tối đa: 200 MB/s 

4 Đầu đọc thẻ nhớ cho máy 

quay 

I. Yêu cầu chung  

- Sản xuất: 2022 trở lại đây 

- Chất lượng: thiết bị mới 100%,  

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO…; 

- Nguồn điện cung cấp: ………  

- Nhiệt độ môi trường hoạt động từ 5 độ C đến 40 độ C. 

- Độ ẩm môi trường hoạt động: 5 tới 95%.  

- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu. 

II. Yêu cầu thông số kỹ thuật. 

− Giao tiếp với máy tính qua cổng USB 3.0 

− Thẻ nhớ tương thích: SxS, Sử dụng adapter thẻ Express của SONY: 

XQD, SD và MS 

− Tốc độ truyền dữ liệu: Tốc độ đọc/ghi: Lên tới 800 Mb/s với thẻ 

SxS Pro và SxS-1; lên tới 1.3 Gb/s với thẻ SxS Pro+ 

Nguồn cấp: USB bus-powered, 4.5 W 
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5 Chân máy quay I. Yêu cầu chung  

- Sản xuất: 2022 trở lại đây 

- Chất lượng: thiết bị mới 100%,  

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO…; 

- Nguồn điện cung cấp: ………  

- Nhiệt độ môi trường hoạt động từ 5 độ C đến 40 độ C. 

- Độ ẩm môi trường hoạt động: 5 tới 95%.  

- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu. 

II. Yêu cầu thông số kỹ thuật. 

- Chân máy: Hợp kim nhôm 

- Hệ thống: Mô-men xoắn. 

- Tải trọng: 8 kg. 

- Có tấm trượt: +/-40mm 

- Chiều cao chân tôi đa: 1660mm. 

- Trọng lượng: 5,5kg 

  

 

6 Đèn led I. Yêu cầu chung  

- Sản xuất: 2022 trở lại đây 

- Chất lượng: thiết bị mới 100%,  

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO…; 

- Nguồn điện cung cấp: ………  

- Nhiệt độ môi trường hoạt động từ 5 độ C đến 40 độ C. 

- Độ ẩm môi trường hoạt động: 5 tới 95%.  

- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu. 

II. Yêu cầu thông số kỹ thuật. 

• Độ sáng tối đa 760lux 

• - Nhiệt độ màu từ 3200k đến 5600k. 

• - Sử dụng pin NP-F970 trên 5 giờ. 

• - Có Dimmer tăng giảm độ sáng. 

• - Kích thước: N=12cm C=09cm Sâu=5.5cm 

  

 

 

                                                                                           


		2024-06-18T09:34:52+0700
	Việt Nam
	Trần Thị Kim Dung<ttkdung.syt@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2024-06-18T09:35:11+0700
	Việt Nam
	Trần Thị Kim Dung<ttkdung.syt@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2024-06-18T09:35:23+0700
	Việt Nam
	Trần Thị Kim Dung<ttkdung.syt@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2024-06-18T09:35:34+0700
	Việt Nam
	Trần Thị Kim Dung<ttkdung.syt@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-18T09:43:55+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
	Nguyễn Thị Thanh Hương<ntthuong7.syt@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-18T16:15:17+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
	TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT<trungtamksbt.syt@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-18T16:15:23+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
	TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT<trungtamksbt.syt@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-18T16:15:31+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
	TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT<trungtamksbt.syt@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-18T16:15:37+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
	TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT<trungtamksbt.syt@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-18T16:15:54+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
	TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT<trungtamksbt.syt@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




